
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu 02

PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC NGAY DO SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY,

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN (Nghỉ từ ngày 01 tháng 7 năm 2025)

(Kèm theo Công văn số            /UBND-VHXH ngày       tháng 10 năm 2025 của UBND phường Đức Phổ)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Trình
độ
đào
tạo

Chức
vụ/chức

danh
chuyên

môn đang
đảm nhiệm

Phòng/
Ban/

Đơn vị
đang
công
tác

Lương theo ngạch,
bậc, chức vụ, chức

danh, chức danh nghề
nghiệp

Phụ cấp chức vụ
(nếu có)

Phụ cấp thâm niên
vượt khung (nếu có)

Phụ cấp thâm
niên nghề (nếu

có)

Phụ cấp ưu
đãi theo nghề

(nếu có)

Phụ cấp trách
nhiệm theo

nghề (nếu có)

Phụ cấp
công vụ
(nếu có)

Phụ cấp
công tác

đảng,
đoàn thể
(nếu có)

Tiền lương
tháng hiện

hưởng (đồng)

Số năm đóng
BHXH

theo sổ BHXH

Số năm
làm
công
việc
nặng
nhọc,

độc hại
hoặc có
phụ cấp
khu vực

hệ số
0,7 trở

lên

Tuổi khi
giải

quyết
chính
sách

Thời điểm
nghỉ

Số
năm
nghỉ
hưu

trước
tuổi

Được hưởng
chính sách

Tổng dự toán
kinh phí để
thực hiện

chính sách

Phân
loại

(thuộc
diện phải
nghỉ/có
đơn xin
nghỉ)

Lý do
quyết
định
cho
nghỉ
(*)

Chính sách đã được hưởng

Tổng dự toán
kinh phí thực

nhận

Hệ số
lương

Thời điểm
hưởng Hệ số Thời điểm

hưởng
Mức phụ
cấp (%)

Thời điểm
hưởng

Mức
phụ
cấp
(%)

Thời
điểm

hưởng

Mức
phụ
cấp
(%)

Thời
điểm

hưởng

Mức
phụ
cấp
(%)

Thời
điểm

hưởng

Trong
các cơ
quan
của

Đảng,
Nhà

nước, tổ
chức
chính
trị - xã
hội và

lực
lượng

vũ trang

Trong
các cơ
quan,

đơn vị,
tổ chức

khác

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc

Đã được giải
quyết chế độ
chính sách

theo quy định
nào

Mức trợ cấp
đã nhận

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34=29-33
I. Cán bộ, công chức

1 Đặng Nhị 20/10/1961 Nam

Nguyên là
Chủ tịch
Hội Cựu

chiến binh
thị xã Đức

Phổ

3,33 21/7/2022 0,3 21/7/2022 25% 30% 13.166.010
63 tuổi

08 tháng
01/7/2025 256.737.195

Có đơn
xin

hưởng trợ
cấp theo
NQ 07

Thông tư số
03/2020/TT-
BLĐTBXH

ngày
25/02/2020 của
Bộ LĐTB&XH

12.741.000 243.996.195

2
Nguyễn Hữu
Thọ

06/4/1965 Nam

Nguyên là
Phó Chủ
tịch Hội

Cựu chiến
binh thị xã
Đức Phổ

3,00 29/6/2017 0,2 29/6/2017 5% 21/7/2022 25% 30% 11.957.400
60 tuổi

02 tháng
01/7/2025 233.169.300

Có đơn
xin

hưởng trợ
cấp theo
NQ 07

Thông tư số
03/2020/TT-
BLĐTBXH

ngày
25/02/2020 của
Bộ LĐTB&XH

31.356.000 201.813.300

TỔNG
CỘNG

489.906.495 44.097.000 445.809.495

* Danh sách này có 02 người./.
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